Biểu mẫu 1b – 2a

	(Tên cơ quan kiểm tra)

______________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 ………., ngày        tháng       năm 20....


 BIỂU MẪU

Kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng
 cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản

1. Ngày kiểm tra: .........................................................................................................

2. Tên cơ sở kiểm tra : ...............................................................................................

- Số giấy đăng ký kinh doanh:.....................................cơ quan cấp:..............................

- Mã số cơ sở (nếu có):..................................................................................................

-  Địa chỉ: .....................................................................................................................

-  Điện thoại: ......................... Fax: ............................ Email: .....................................

- Người đại diện: 
.................................................Chức vụ: .....................................

3. Đại diện Đoàn kiểm tra: ............................................Chức vụ: .............................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4. Kinh doanh sản phẩm: ........................................................................................
5. Kết quả kiểm tra, đánh giá: 

	STT 
	Nội dung

cần đánh giá
	Kết quả kiểm tra đánh giá
	Diễn giải các lỗi và hành động khắc phục

	
	
	Đạt
	Mức lỗi
	

	
	
	
	Nhẹ
	Nặng
	Nghiêm trọng
	

	I
	Nhóm các tiêu chí về quy định điều kiện
	
	
	
	
	

	1
	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	2
	Biển hiệu, địa chỉ rõ ràng
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	3
	Kinh doanh các sản phẩm được phép lưu hành
	[ ]
	
	
	[ ]
	

	4
	Hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng
	[ ]
	
	
	[ ]
	

	5
	Hàng hóa có nhãn theo quy định hiện hành
	[ ]
	
	[ ]
	[ ]
	

	6
	Có công cụ, thiết bị, phương tiện để chứa đựng, lưu giữ phù hợp 
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	7
	Dụng cụ cân đo 
	[ ]
	[ ]
	
	
	

	II
	Nhóm các tiêu chí về khu kinh doanh, kho chứa
	
	
	
	
	

	8
	Nơi bày bán hàng hoá phải bảo đảm vệ sinh, xa khu vực chứa nước
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	9
	Nơi bày bán, kho chứa phải riêng biệt đối với thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất độc hại khác
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	10
	Bố trí khu kinh doanh, kho chứa
	[ ]
	[ ]
	
	
	

	11
	Thực hiện kiểm soát động vật gây hại
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	12
	Kệ, giá để sản phẩm
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	III
	Nhóm các tiêu chí về quản lý kinh doanh đảm bảo chất lượng sản phẩm
	
	
	
	
	

	13
	Hồ sơ theo dõi trong quá trình kinh doanh
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	14
	Lưu giữ hồ sơ liên quan đến sản phẩm hàng hóa
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	15
	Áp dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng nhằm duy trì chất lượng thức ăn
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	16
	Niêm yết giá thức ăn thủy sản
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	17
	Hợp đồng và các cam kết trong kinh doanh
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	18
	Chấp hành các yêu cầu liên quan đến kiểm tra
	[ ]
	[ ]
	
	[ ]
	

	
	Tổng số chỉ tiêu
	18
	11
	13
	4
	

	
	Số chỉ tiêu đánh giá thực tế
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ các lỗi trên chỉ tiêu được đánh giá thực tế (%)
	
	
	
	
	


6. Kết luận của đoàn kiểm tra: 
6.1. Nhận xét và kiến nghị của đoàn kiểm tra:.......................................................
6.2. Cơ sở xếp loại:....................................................................................................
7. Ý kiến của cơ sở được kiểm tra:..........................................................................
Ghi chú: 

- Đối với mỗi chỉ tiêu chỉ điền kết quả đánh giá vào một trong các ô đã được xác định có “[ ]”.

- Diễn giải các lỗi và hành động khắc phục cần ghi chi tiết và rõ ràng.
         ĐẠI DIỆN CƠ SỞ



ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA

  (ký tên, đóng dấu - nếu có)




        (Ký tên)

HƯỚNG DẪN

Kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng

 cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản

A. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI 
1. Ghi biểu mẫu kiểm tra

- Ghi đầy đủ thông tin theo quy định trong biểu mẫu.

- Thẩm tra và ghi thông tin chính xác.

- Nếu sửa chữa trên nội dung đã ghi trong biểu mẫu, phải có chữ ký xác nhận của Trưởng đoàn kiểm tra.

2. Nguyên tắc đánh giá

- Không được bổ sung hoặc bỏ bớt nội dung, mức đánh giá đã được quy định trong mỗi nhóm chỉ tiêu.

- Kết quả đánh giá của chỉ tiêu là “Đạt” hoặc 1 loại lỗi duy nhất (Nhẹ hoặc Nặng hoặc Nghiêm trọng). Chỉ tiêu đánh giá có thể mắc các mức lỗi khác nhau, khi đánh giá, chọn mức đánh giá là lỗi cao nhất. Ví dụ: chỉ tiêu A đủ có thể mắc các mức cả lỗi nhẹ và lỗi nặng thì kết quả đánh giá chỉ tiêu đó là lỗi nặng.

- Với mỗi chỉ tiêu, chỉ xác định mức sai lỗi tại các cột có ký hiệu [    ], không được xác định mức sai lỗi vào cột không có ký hiệu [    ]. 

- Dùng ký hiệu X hoặc ( đánh dấu vào các vị trí mức đánh giá đã được xác định đối với mỗi nhóm chỉ tiêu.

- Phải diễn giải chi tiết sai lỗi đã được xác định cho mỗi chỉ tiêu và thời hạn cơ sở phải khắc phục sai lỗi đó. 

B. PHÂN LOẠI:
	 Loại A
	Phải đủ các yêu cầu sau:
· Không có lỗi nghiêm trọng;

· Không có lỗi nặng;

· Số chỉ tiêu bị lỗi nhẹ dưới 30% (tương ứng số lỗi nhẹ không quá 5 lỗi) tính theo tổng số chỉ tiêu đánh giá thực tế.

	Loại B
	Phải đủ các yêu cầu sau:
- Không có lỗi nghiêm trọng;

- Số lỗi nặng dưới 10% (tương ứng số lỗi nặng không quá 1 lỗi) và số lỗi nhẹ không quá 30% (tương ứng số lỗi nhẹ không quá 5 lỗi) tính theo tổng số chỉ tiêu đánh giá thực tế.

	Loại C
	Các trường hợp còn lại.


C. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TỪNG CHỈ TIÊU:

I. Nhóm các tiêu chí về địa điểm cơ sở kinh doanh

1. Giấy  chứng nhận đăng ký kinh doanh

· Đạt: Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề.
· Lỗi nặng: Không có/ không đúng ngành nghề kinh doanh hoặc đang bị thu hồi/hết hiệu lực.
2.  Biển hiệu, địa chỉ rõ ràng
· Đạt: Có biển hiệu, địa chỉ rõ ràng.
· Lỗi nhẹ:  Có biển hiệu nhưng địa chỉ không rõ ràng.
· Lỗi nặng: Không có biển hiệu.
3. Kinh doanh  sản phẩm được phép lưu hành.

· Đạt: Có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc có văn bản cho phép sản xuất, kinh doanh của Tổng cục Thủy sản.
· Lỗi nghiêm trọng: Không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, không có văn bản cho phép sản xuất, kinh doanh của Tổng cục Thủy sản.
4. Hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng

· Đạt yêu cầu: Không kinh doanh, không có hóa chất kháng sinh cấm tại nơi kinh doanh.
· Lỗi nghiêm trọng: Có kinh doanh hoặc có tại nơi kinh doanh.
5. Hàng hóa có nhãn  theo quy định hiện hành

· Đạt: Sản phẩm có nhãn theo đúng các quy định hiện hành, đúng với mẫu nhãn đã đăng ký.
· Lỗi nặng:  Có, nhưng có sự khác biệt so với mẫu nhãn đăng ký.
· Lỗi nghiêm trọng: Không có nhãn hoặc nhãn bị tẩy xóa.
6. Có công cụ, thiết bị, phương tiện để chứa đựng, lưu giữ phù hợp 
· Đạt: Đảm bảo theo yêu cầu.
· Lỗi nhẹ:  Có, nhưng không phù hợp một trong các yêu cầu trên.
· Lỗi nặng: Không có hoặc không phù hợp các yêu cầu nêu trên.
7. Dụng cụ cân đo 

·  Đạt: Có 
· Lỗi nhẹ:  Không có
II. Nhóm các tiêu chí về khu kinh doanh,  kho chứa

8. Nơi bày bán hàng hoá phải bảo đảm vệ sinh, xa khu vực chứa nước. 

· Đạt: không gần nguồn ô nhiễm, đảm bảo vệ sinh, xa khu chứa nước.

· Lỗi nặng: Gần nguồn ô nhiễm, gấn khu vực chứa nước, có thể ảnh hưởng bởi khu vực chứa nước.
9. Nơi bày bán, kho chứa phải riêng biệt đối với thuốc báo vệ thực vật và hóa chất độc hại khác.

· Đạt: Riêng biệt hoặc không có thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất độc hại khác trong cơ sở.

· Lỗi nặng: Không riêng biệt đối với thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất độc hại khác.
10. Bố trí khu kinh doanh, kho chứa
-  Đạt: Thuận lợi cho hoạt động kiểm tra, giám sát, ngăn nắp, thuận lợi cho việc vệ sinh.

-  Lỗi nhẹ: Lối đi chật hẹp, khó cho hoạt động kiểm tra, giám sát, không thuận tiện cho việc làm vệ sinh.
     11. Thực hiện kiểm soát động vật gây hại

·  Đạt: Có các biện pháp kiểm soát động vật gây hại hiệu quả.
· Lỗi nhẹ:  có biện pháp kiểm soát động vật gây hại nhưng không hiệu quả.
· Lỗi nặng: không có biện pháp kiểm soát động vật gây hại.
12. Kệ, giá để sản phẩm

·  Đạt: có kệ giá để sản phẩm đầy đủ.
· Lỗi nhẹ:  có, nhưng không đầy đủ.
· Lỗi nặng: không có kệ giá để sản phẩm.
III. Nhóm các tiêu chí về quản lý kinh doanh đảm bảo chất lượng sản phẩm

13. Hồ sơ theo dõi trong quá trình kinh doanh

·  Đạt: Có hồ sơ và ghi chép đầy đủ.
· Lỗi nhẹ:  Có, nhưng không ghi chép đầy đủ
· Lỗi nặng: Không có hồ sơ theo dõi trong quá trình kinh doanh.
14. Lưu giữ hồ sơ liên quan đến sản phẩm hàng hóa
·  Đạt: Có hồ sơ về việc công bố sản phẩm.
· Lỗi nhẹ:  Có lưu giữ, nhưng không đầy đủ.
· Lỗi nặng: Không lưu giữ.
15. Áp dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng nhằm duy trì chất lượng hàng hoá thức ăn

·  Đạt: Có, duy trì chất lượng hàng hóa đảm bảo chất lượng.
· Lỗi nặng: Có, nhưng không đảm bảo duy trì chất lượng thức ăn.
16. Niêm yết giá thức ăn theo quy định của pháp luật.

· Đạt: Có niêm yết giá đầy đủ.
· Lỗi nhẹ:  Có, nhưng không đầy đủ hoặc đã hết thời hạn.
· Lỗi nặng: Không niêm yết giá.
17. Hợp đồng và các cam kết trong kinh doanh
· Đạt: Có hợp đồng và các cam kết trong kinh doanh với nơi sản xuất (hoặc nhà cung cấp) về đảm bảo chất lượng thức ăn thủy sản trong kinh doanh;

· Lỗi nhẹ: Có hợp đồng nhưng thiếu các điều khoản cam kết về chất lượng;

· Lỗi nặng: Không có hợp đồng và các cam kết trong kinh doanh.

18. Chấp hành các yêu cầu trong kiểm tra
·  Đạt: Chấp hành các yêu cầu trong kiểm tra. 
· Lỗi nhẹ:  Có, nhưng không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.
· Lỗi nghiêm trọng: Không chấp hành các yêu cầu của đoàn kiểm tra.
Phụ lục 1.1
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